
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 161A100106 Ngô Thị Nhật Ly 13/08/1998 0962162481 ngonhatly150598@gmail.com
2 161A100125 Huỳnh Thị Như Ngọc 17/02/1998 0768993891 htn.ngoc98@gmail.com
3 181A080139 Hồng Minh Thức 16/09/2000 0789772092 thuchong266@gmail.com
4 181A080140 Nguyễn Ngọc Hân 06/08/2000 0786162651 ngxhann266@gmail.com
5 181A080371 Nguyễn Thị Thu Sương 19/05/2000 0984238927 nguyenthithusuong1905@gmail.com
6 191A190001 Hoàng Huy Đức 04/03/1997 0902330834 huyduc4396@gmail.com
7 191A190007 Lê Thái Sơn 08/02/2000 0964862372 minson0802@gmail.com
8 201A290032 Ngô Đăng Khoa 22/01/2002 0946344363 ngokhoaa3@gmail.com
9 211A010079 Nguyễn Đức Duy 21/06/2003 0908219525 nguyenducduy0120@gmail.com

10 211A010166 Nguyễn Minh Thiện 05/09/2003 0703304735 thien15960@gmail.com
11 211A031053 Trần La Kim Ngọc 21/01/2003 0928428145 kimngoc20030@gmail.com
12 211A031180 Nguyễn Đặng Minh Thư 25/12/2003 0909352746 nguyendangminhthu2k3@gmail.com
13 211A031534 Võ Lê Thùy Mỵ 01/03/2002 0333448627 thuymy01012002@gmail.com 
14 211A050105 Phạm Thị Hải Trúc 23/12/2003 0707737303 haitrucp@gmail.com
15 211A050270 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/06/2003 0899476408 nguyenthimyyhannh1606@gmail.com
16 211A080100 Nguyễn Quốc Huy 17/05/2003 0898802191 lekieuyennhi789@gmail.com
17 211A180007 Nguyễn Trường Phúc 30/03/2003 0378202952 yanvodanh1900@gmail.com
18 211A190017 Lê Thị Trường Vy 26/06/2002 0364655124 Tuongvy260522@gmail.com
19 211A210141 Nguyễn Hoài Ngọc 21/12/2003 0764864031 hoaingoc9a42112.hfe@gmail.com
20 211A230084 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/10/2003 0337370601 nguyenlinh141003@gmail.com
21 211A230219 Nguyễn Hoàng Anh 24/12/2003 0908959913 nguyenhoanganh24122003@gmail.com
22 211A300098 Trần Thị Ngọc Yến 07/06/2003 0849123858 ynhimjob@gmail.com
23 211A300107 Hà Thị Cẩm Tiên 17/05/2003 0916569608 bisb2003@gmail.com
24 211A320073 Phạm Minh Thư 24/05/2003 0334967047 phamminhthu2405@gmail.com
25 221A030263 Trần Thị Phúc Nhị 07/11/2004 0383584408 tphucnhi11@gmail.com
26 221A030860 Lê Thị Như Quỳnh 16/03/2004 0385136956 quynhle160304@gmail.com
27 221A270114 Hồ Thị Kim Anh 13/02/2004 0327434693 kanh83107@gmail.com
28 221A300335 Phạm Kim Ngọc 07/10/2004 0938244816 phamkn2004@gmail.com
29 221A300344 Quách Kim Bảo Châu 29/01/2004 0799971166 quachkimbaochau080104@gmail.com
30 221A300346 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11/04/2004 0386587852 thangnhan1705@gmail.com
31 221A300364 Nguyễn Thị Hải Yến 27/01/2004 0817709798 nthyenn27@gmail.com
32 231A010298 Phan Ngọc Gia Hân 08/09/2005 0378373926 nguyenhuy05091998@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 7/2025 TỐI 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 22/7 - 22/9/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


